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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp 

 

Chi cục Dân số có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

dự toán mua sắm: Gói mua vật tư, giấy thấm dùng cho hoạt động sàng lọc sơ 

sinh năm 2026 thuộc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mở rộng tầm 

soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh năm 2026. Nội 

dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Chi cục Dân số  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:    

- Họ và tên:  Hoàng Thị Duyên             

- Số điện thoại: 0964.928.753 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

  - Báo giá gửi về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Chi cục Dân số - 91 Hàn 

Thuyên, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

- Ghi rõ nội dung: Báo giá Gói mua vật tư, giấy thấm dùng cho hoạt động 

sàng lọc sơ sinh năm 2026. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12 tháng 6 năm 2026 đến trước 

17giờ 00’ ngày 18 tháng 6 năm 2026.  

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối đa 30 ngày kể từ ngày phát hành 

báo giá. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Phụ lục kèm theo 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa, dịch vụ: Phường Hạc Thành 

3. Thời gian dự kiến: Tháng 6 năm 2026 



4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Căn cứ theo 

hợp đồng ký kết. 

5. Yêu cầu khác: Giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí 

liên quan khác./. 

 

Nơi nhận:   
- Như kính gửi;  

- Trang website Chi cục DS; 

- Lãnh đạo chi cục (báo cáo); 

- Tổ trưởng tổ TĐ mua sắm HH 2026; 

- Lưu VT./. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC DANH MỤC  

(Kèm theo yêu cầu báo giá số      /CCDS-YCBG ngày    tháng    năm 2026) 
 

1. Yêu cầu chung 

- Gói vật tư, giấy thấm phải đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng đáp ứng với 

nhu cầu người sử dụng. 

2. Yêu cầu chi tiết 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

BỘ PHIẾU 

THÔNG 

TIN VÀ 

GIẤY 

THẤM 

MÁU 

Đơn vị sản xuất: Eastern Business Forms, Inc. 

Nước sản xuất: Mỹ 

Giấy thấm mẫu máu khô chuyên dụng dùng cho sàng 

lọc sơ sinh. Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 

13485:2016, chứng nhận FDA Hoa Kỳ, sản phẩm có 

nhãn IVD (dùng cho chẩn đoán In Vitro) 

Tờ 1 

2 

KIM 

CHÍCH 

MÁU 

Tên sản phẩm: Kim chích máu HTL Strefa Acti-Lance 

Safety Lancets 

Hãng sản xuất: HTL-STREFA S.A 

Nước sản xuất: Ba Lan 

Vết chích: 1.5 mm, sâu 2.0 mm (17G X 2.0mm) phù 

hợp với trẻ sơ sinh 

Sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, Chứng 

nhận CE và Chứng nhận FDA Hoa Kỳ 

Cái 1 

3 
VẬT TƯ 

TIÊU HAO 

Bộ vật tư tiêu hao bao gồm 5 sản phẩm: 

- Miếng cồn 

- Gạc tiệt trùng 

- Túi hạt hút ẩm 

- Băng dán cá nhân (Urgo) 

- Túi zippe 

  

3.1 
MIẾNG  

CỒN 

Tên sản phẩm: Bông tẩm cồn Alcohol Swabs Hãng sản 

xuất: Công ty cổ phần TANAPHAR  
Miếng 1 



(BÔNG 

TẨM CỒN) 

Hình thức: 1 miếng gạc kích thước 3,5 x 3,5 cm thấm 

cồn 70° được bảo quản trong 1 vỏ giấy kín 5,0 x 5,0mm 

3.2 
GẠC TIỆT 

TRÙNG 

Tên sản phẩm: Gạc tiệt trùng 

Hãng sản xuất: Cơ sở băng gạc Đại Minh 

Tiêu chuẩn Y tế Việt Nam 01369/2009YT 

Hình thức : 1 miếng gạc kích thước 20 x 20 cm được 

bảo quản trong 1 túi nilon trắng kín 7 x 10 mm 

  

Miếng

  

1 

3.3 
TÚI HẠT 

HÚT ẨM 

Tên sản phẩm: Túi hạt hút ẩm 

Hãng sản xuất: Công ty TNHH SX & TMTTL Phú 

Lương Chất liệu: Hạt chống ẩm Silica được chứa trong 

túi giấy 20 x 40 mm 

Trọng lượng: 1g 

Túi 1 

3.4 

BĂNG 

DÍNH CÁ 

NHÂN 

(URGO) 

Tên sản phẩm: Băng dính cá nhân y tế 

 Hãng sản xuất: Công ty cổ phần TANAPHAR  

Chất liệu: 

 - Băng: Vải Viscose và Polyamide co giãn, không 

thấm nước. 

 - Đệm thấm dịch: Màu trắng gồm bông và lớp lưới 

Polyethylene không gây dính.  

- Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. 

Băng 1 

3.5 
TÚI 

ZIPPER 

Túi Nilong có khóa kéo  

Đơn vị sản xuất: Thái Hưng Plastic  

Kích thước: 15 x 30 cm  

Chất liệu: Nilong trắng trong 

Có zipper để khóa dính kín miệng túi 

Túi 1 

4 

CÁC 

DỤNG CỤ 

BỔ SUNG 

  - Găng tay cao su không bột 

- Hộp đựng kit 

- Sticker cảnh báo bệnh truyền nhiễm 

Đôi 1 

5 

PHONG BÌ 

ĐỰNG 

MẪU 

- Đặt in theo thiết kế riêng của CCDS Tỉnh Thanh 

Hóa, có  tên, logo đơn vị và thông tin chương trình 

triển khai 

- Chất liệu giấy cao cấp Of140 

Cái 1 



- Gia công băng dính miệng, bế thành phẩm 
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